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Câu 1 (1,0điểm) 
   
Nêu khái niệm miễn dịch. Bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng những hoạt động chủ yếu nào?

Câu 2 (1,0điểm) 
   
Phân tích vai trò của tuyến tụy trong việc điều hòa sự ổn định lượng đường trong máu ở người. Có thể dùng insulin của ngựa để trị bệnh tiểu đường cho người được không? Vì sao? 

Câu 3 (1,0điểm)
  
Ưu thế lai là gì? Cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai? Vì sao không dùng con lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai phải dùng phương pháp gì? 
Câu 4 (1,5điểm) 
  
Trên mạch đơn thứ nhất của một đoạn ADN có tỉ lệ, số lượng từng loại nuclêôtit như sau: Ađênin = 35%, Timin= 30%, Guanin = 25% và Xitôzin = 120 nuclêôtit. 

1. Tính tỉ lệ % và số lượng từng loại nuclêôtit ở mỗi mạch của đoạn ADN trên.

2. Tính số lượng từng loại nuclêôtit của đoạn ADN trên.

3. Nếu mạch thứ hai của đoạn ADN trên làm khuôn để tổng hợp nên một phân tử mARN. Tính số lượng từng loại đơn phân của phân tử mARN này. 

Câu 5 (1,5 điểm)


Ở một loài thực vật, cho lai giữa 2 dòng thuần chủng thân cao, quả vàng với thân thấp, quả đỏ thu được F1 toàn cây thân cao, quả đỏ. Cho các cây F1 giao phấn với nhau thu được F2 gồm có: 2890 cây thân cao, quả đỏ; 964 cây thân cao, quả vàng; 962 cây thân thấp, quả đỏ; 320 cây thân thấp, quả vàng. Biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định.

1. Xác định quy luật di truyền chi phối mỗi tính trạng, cả phép lai và quy ước gen cho mỗi tính trạng trên.

2. Đem các cây thân cao, quả đỏ ở F2 thụ phấn với cây thân thấp, quả vàng thì thu được F3 các trường hợp sau đây:


a. F3: 50% cây thân cao, quả đỏ: 50% cây thân cao, quả vàng. 

b. F3: 50% cây thân cao, quả đỏ: 50% cây thân thấp, quả đỏ.

c. F3: 100% cây thân cao, quả đỏ. 


Xác định kiểu gen của cây thân cao, quả đỏ ở F2 cho mỗi trường hợp.
 
Câu 6 (1,0 điểm)


Một cặp vợ chồng bình thường sinh một người con trai bị hội chứng Claiphentơ có nhiễm sắc thể giới tính XXY. Bằng những hiểu biết về nhiễm sắc thể giới tính và đột biến dị bội ở người, hãy giải thích và viết sơ đồ cơ chế phát sinh hội chứng trên. 
Câu 7 (2,0 điểm)


1. Có 5 tế bào mầm sinh dục cái của một loài (2n = 38) nguyên phân liên tiếp một số lần đã được môi trường nội bào cung cấp 11970 nhiễm sắc thể đơn mới để tạo ra các noãn nguyên bào. Tất cả các noãn nguyên bào tạo ra đều phát triển thành các noãn bào bậc 1. Chỉ có 50% các noãn bào bậc 1 tham gia giảm phân tạo trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 25%.

a. Tính số lần nguyên phân của mỗi tế bào mầm sinh dục cái.


b. Tính số nhiễm sắc thể đơn môi trường nội bào cung cấp cho các noãn bào bậc 1 
tham gia giảm phân.  

           c. Tính số hợp tử hình thành.


d. Tính số tinh bào bậc 1 tham gia giảm phân tạo tinh trùng. Biết hiệu suất thụ tinh 
của tinh trùng là 6,25%.
 


(Biết tất cả các trứng và tinh trùng tạo ra đều tham gia thụ tinh, mỗi trứng thụ tinh 
với một tinh trùng tạo thành một hợp tử).

2. Hình vẽ sau đây mô tả hai tế bào ở hai cơ thể lưỡng bội đang phân bào.
[image: image1.png]



Biết các chữ cái A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho các nhiễm sắc thể. Xác định mỗi tế bào đang ở kì nào của quá trình phân bào gì? Giải thích.
Câu 8 (1,0 điểm)

1. Cho các ví dụ sau đây:


Ví dụ 1: Địa y sống bám trên cành cây.


Ví dụ 2: Cây nắp ấm bắt côn trùng.

Ví dụ 3: Trên một cánh đồng lúa, khi cỏ dại phát triển năng suất lúa giảm.


Ví dụ 4: Vi khuẩn sống trong nốt sần của rễ cây họ đậu. 


Hãy gọi đúng tên mối quan hệ sinh thái cho mỗi ví dụ trên đây. 

2. Nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã.
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